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      TÒA ÁN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 ----------                        --------------- 

Bản án số: 12 /2019/HSST 

Ngày:  15/3/2019 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT  

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Đỗ Thị Yến Linh  

 Các hội thẩm nhân dân:  

 1/ Ông Lê Văn Toàn  

           2/ Bà Nguyễn Thị Minh Huấn;   

 Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Lê Thảo Nguyên  – cán bộ 

Toà án nhân dân Thành phố Phan Thiết. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Phan Thiết: Ông Chu Đức Thọ - 

Kiểm sát viên.  

 Ngày 15 tháng 3 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số  05/2019/HSST ngày 24 tháng 01 năm 

2019 đối với bị cáo: 

PHẠM NHƯ Đ, sinh ngày : 18/7/2000  tại Bình Thuận; 

 Nơi ĐKNKTT và chỗ ở: Thôn Phú Nhang, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, 

tỉnh Bình Thuận; Dân tộc: Kinh ; Trình độ học vấn: 9/12 ; Nghề nghiệp: Thợ sắt ; Con ông 

Phạm Văn H, sinh năm: 1969 ; Nghề nghiệp: làm nông và bà Nguyễn Thị L, sinh năm: 

1971, nghề nghiệp: làm nông; Cùng trú tại: Thôn Phú Nhang, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm 

Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; Tiền án, tiền sự: Không ; Bị cáo hiện đang tại ngoại tại địa 

phương và bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” ; Bị cáo có mặt tại 

phiên tòa. 

* Đại diện hợp pháp người bị hại : Ông Trương Hoàng Ng, sinh năm: 1984; Trú 

tại: Thôn Tiến Hưng, xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; Vắng mặt. 

*Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Ông Phạm Văn H, sinh năm: 1969; 

Trú tại: Thôn Tiến Hưng, xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; Có mặt. 

NHẬN THẤY 
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       Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận truy tố về hành 

vi phạm tội như sau: 

Khoảng 07 giờ 30 phút ngày 05/6/2018, Phạm Như Đ lấy xe môtô biển số 86B3-

59418 của gia đình rồi điều khiển đi từ nhà ra Quốc lộ 1A (theo hướng Hà Nội – Thành 

phố Hồ Chí Minh) để đến xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam làm việc. Khi đến địa 

phận thôn Tiến Hưng, xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết, đây là đoạn đường nằm trong 

khu vực đông dân cư, giữa đường có dải phân cách cố định chia thành 02 phần đường, sát 

dải phân cách có vạch kẻ đường kênh hóa dòng xe, lúc này Đ điều khiển xe chạy trên làn 

đường giữa dành cho xe cơ giới theo hướng chạy. Cùng lúc, phía trước cùng chiều có 02 

xe ôtô tải nên Đ đánh tay lái cho xe chạy về làn đường bên trái và chạy lên song song với 

xe ôtô tải thì cùng lúc có bà Võ thị Th đang đi bộ từ bên trái qua bên phải đường. Do chạy 

nhanh, không chú ý quan sát, Đ không xử lý kịp nên xe môtô biển số 86B3 - 59418 tung 

vào bà Thành ở khu vực vạch kẻ kênh hóa dòng xe bên trái đường làm bà Th ngã ra 

đường, Đ cùng xe môtô ngã trượt về phía trước 29m thì dừng lại. Bà Th bị thương được 

đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu thì tử vong. 

Tại biên bản khám nghiệm hiện trường lúc 07 giờ 45 phút ngày 05/6/2018 và biên 

bản xác định hiện trường lúc 09 giờ ngày 21/11/2018 ghi nhận như sau: Nơi xảy ra tai nạn 

là Km1708+800m, Quốc lộ 1A (thuộc địa phận thôn Tiến Hưng, xã Tiến Lợi, thành phố 

Phan Thiết). Mặt đường được trải nhựa bê tông bằng phẳng. Giữa tim đường có dải phân 

cách cố định chia mặt đường thành 02 phần đường cho phương tiện lưu thông ngược 

chiều. Phần đường bên phải hướng Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh rộng 12m20 được 

chia làm 03 làn đường: Làn đường trong cùng sát lề đường rộng 2m15, làn đường giữa 

rộng 5m90 và làn đường ngoài cùng. Làn đường trong cùng và làn đường giữa có vạch kẻ 

đường sơn trắng liên tục phân chia làn đường, làn đường giữa và làn đường ngoài cùng có 

vạch kẻ đường sơn trắng đứt đoạn phân chia làn đường. Tại vị trí đầu ốc đảo hướng Thành 

phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội có biển báo “Cấm đi ngược chiều” và “Chỉ dẫn đi một 

chiều”. Trên phần đường bên phải hướng Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh có vạch kẻ 

đường dành cho người đi bộ và vạch kẻ kênh hóa dòng xe, nơi rộng nhất của vạch kênh 

hóa dòng xe là 3m40. Hai bên đường có nhiều nhà dân sinh sống. 

 Lấy chân trụ đèn số 4 nằm trên dải phân cách cố định làm điểm mốc, lấy hướng Hà 

Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh làm chuẩn, lấy mép đường bên phải Quốc lộ 1A theo 

hướng chuẩn làm hướng đo đạc: 

 Từ điểm mốc về hướng đi Hà Nội 12m là vị trí đầu vết cày và đầu vết trượt của cao 

su bên mặt đường (C1). Vết (C1) có kích thước 29m20 x 48cm, trượt không liên tục trên 

mặt đường hướng Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh, đầu vế (C1) cách mép đường phải 

9m7, cách vạch kẻ sơn trắng dành cho người đi bộ về hướng Hà Nội 21m, cuối vết (C1) 

cách mép đường phải 7m36. 



 

3 

 Từ vết (C1) chếch vào lề phải đường hướng Thành phố Hồ Chí Minh 3m65 là vị trí 

tâm về máu (M1), có kích thước 10cmx15cm. Tâm vết máu (M1) cách mép đường phải 

6m20. 

 Từ cuối vết (C1) về hướng Hà Nội hơi chếch vào dải phân cách cách 4m66 là vị trí 

tâm vết máu (M2), kích thước 1m50 x 73cm. Tâm vết máu (M2) cách mép đường phải 

10m10. 

 Đầu vết cày nằm trên vạch kênh hóa dòng xe (ký hiệu 4.1), chiều rộng vạch kênh 

hóa dòng xe tại vị trí đầu vết cày là 3m05. 

 Vết máu (M2) nằm trên vạch kênh hóa dòng xe, chiều rộng kênh hóa dòng xe tại vị 

trí vết máu M2 là 1m60. 

 Khoảng cách giữa vết máu M1 với M2 là 24m80. 

 Tại bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 155/2018/TT ngày 02/7/2018 của 

Trung tâm pháp y tỉnh Bình Thuận kết luận nguyên nhân chết của Võ Thị Th như sau: 

“Choáng không phục hồi do đa chấn thương”. 

 Vật chứng trong vụ án: 01 xe môtô biển số 86B3-594-18 cùng giấy đăng ký xe 

môtô, xe máy số 019265 mang tên Phạm Văn H. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành 

phố Phan Thiết đã xử lý vật chứng, trả lại xe môtô biển số 86B3-594-18 cho ông Phạm 

Văn H.  
   

Về dân sự: Quá trình điều tra Phạm Như Đ đã bồi thường số tiền 50.000.000 đồng 

cho gia đình bị hại. Anh Trương Ngọc H (con bà Th) được gia đình ủy quyền nhận đủ 

tiền, không yêu cầu bồi thường gì thêm và làm đơn xin không xử lý hình sự đối với Phạm 

Như Đ.            
 

 

 

 Tại bản cáo trạng số 06/CT-VKS ngày 24/01/2019 của Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Phan Thiết đã truy tố Phạm Như Đ về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông 

đường bộ ” theo quy định tại khoản 02 Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015. 

          Tại phiên tòa hôm nay, vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết giữ 

nguyên quyết định truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 02 Điều 260, 

điểm b, s khoản 01, khoản 02 điều 51, Điều 54 và các quy định tại chương XII Bộ luật 

Hình sự 2015, xử phạt bị cáo từ 18 tháng đến 24 tháng tù. 

 Bị cáo khai nhận hành vi phạm tội, xác định cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố 

không oan, sai .    

           Căn cứ  vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa  

 Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện 

chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

 

XÉT THẤY 
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 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

           [1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Phan 

Thiết, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, Kiểm sát viên trong quá trình điều 

tra, truy tố: 

 Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và những người tiến hành tố tụng đã thực hiện 

đúng và đầy đủ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Quá trình điều tra bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có người nào có ý 

kiến hoặc khiếu nại về hành vi, trình tự thủ tục tố tụng cũng như các quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến 

hoặc khiếu nại về hành vi, trình tự thủ tục tố tụng cũng như các quyết định của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 

   [2]. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo thừa nhận đã thực hiện hành vi phạm tội. Lời 

nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, cũng 

như lời khai của những người làm chứng và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án nên 

có đủ cơ sở kết luận: khoảng 07 giờ 30 phút ngày 05/6/2018 Phạm Như Đ điều khiển xe 

môtô biển số 86B3 - 59418 là nguồn nguy hiểm cao độ lưu thông trên Quốc lộ 1A (hướng 

Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh). Khi đến địa phận thôn Tiến Hưng, xã Tiến Lợi, thành 

phố Phan Thiết, đây là đoạn đường nằm trong khu vực đông dân cư, có vạch kẻ đường 

kênh hóa dòng xe, phía trước cùng chiều có 01 xe ôtô tải, Đ đánh tay lái cho xe chạy về 

làn đường bên trái và đi vào vạch kẻ kênh hóa dòng xe để vượt xe ôtô tài thì tung vào bà 

Võ Thị Th đang đi bộ từ bên trái sang bên phải đường làm bà Th tử vong. Như vậy, tại 

thời điểm gây tai nạn Phạm Như Đ đã không giảm vận tốc tối đa cho phép đến mức không 

nguy hiểm khi qua khu vực đông dân cư. Hành vi của Phạm Như Đ đã vi phạm vào khoản 

9 Điều 8, khoản 1 Điều 9 Luật giao thông đường bộ năm 2008 và khoản 5 Điều 5 thông tư 

91/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về 

tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ; 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN:41/2016/BGTVT. Khoản 9 

Điều 8 Luật giao thông đường bộ quy định các hành vi bị nghiêm cấm: “Điều khiển xe cơ 

giới không có giấy phép lái xe theo quy định”. Khoản 1 Điều 9 Luật giao thông đường bộ 

quy định “Người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn 

đường, phần đường quy định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ”. Và Điều 5 

Thông tư 91 quy định: “Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải 

giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa cho phép đến mức không nguy hiểm (có thể dừng lại 

một cách an toàn) trong các trường hợp sau: Qua khu vực đông dân cư. Do vậy hành vi 

của Phạm Như Đ đã đủ yếu tố cấu thành tội  « Vi phạm quy định về tham gia giao thông 

đường bộ » theo quy định tại điểm a khoản 02 điều 260 Bộ luật hình sự 2015. Cáo trạng 
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của Viện kiểm sát thành phố Phan Thiết truy tố bị cáo với tội danh như đã nêu trên là phù 

hợp đúng quy định pháp luật.  

Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến tai nạn trong vụ án này cũng có một phần lỗi của 

người bị hại Nguyễn Thị Th là qua đường tại nơi không có vạch kẻ đường dành cho người 

đi bộ nhưng không chú ý quan sát và đảm bảo an toàn là vi phạm khoản 2,3 Điều 32 Luật, 

giao thông đường bộ năm 2008;  

Khoản 2,3 Điều 32 Luật, giao thông đường bộ năm 2008 quy định: “2. Người đi bộ 

chỉ được qua đường ở những nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường hoặc có cầu vượt, hầm 

dành cho người đi bộ và phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn. 3. Trường hợp không có đèn tín 

hiệu, không có vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ thì người đi bộ  phải 

quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi bảo đảm an toàn và chịu trách nhiệm bảo 

đảm an toàn khi qua đường”. 
 

[3]. Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo: xét thấy trong vụ tai nạn 

giao thông này, Phạm Như  Đ là người có lỗi chính trong việc gây ra hậu quả chết người 

đó là không giảm tốc độ đến mức không nguy hiểm khi qua khu vực đông cư bởi lẽ nếu bị 

cáo giảm tốc độ thậm chí có thể dừng lại một cách an toàn khi phát hiện bà Th băng ngang 

qua đường thì sẽ không tung vào người bà Th, gây ra vụ tai nạn. Tuy nhiên, bà Nguyễn 

Thị Th cũng có một phần lỗi nên đây là một tình tiết để xem xét giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự đối với  bị cáo khi quyết định hình phạt.  

Xét hành vi phạm tội của Phạm Như Đ, khi điều khiển xe môtô là phương tiện 

thuộc nguồn nguy hiểm cao độ tham gia giao thông nhưng chưa có giấy phép lái xe, 

không nghiêm túc tuân thủ luật giao thông đường bộ, gây tai nạn làm thiệt hại nghiêm 

trọng đến tính mạng người khác. Tuy bị cáo phạm tội với lỗi vô ý do chủ quan cẩu thả 

nhưng hậu quả hành vi không những đã xâm phạm trật tự an toàn giao thông công cộng 

mà còn gây thiệt hại đến tính mạng người khác, do vậy cần thiết phải xử lý nghiêm để răn 

đe giáo dục riêng và phòng chống tội phạm chung.  

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình 

tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: bị cáo đã 

thành khẩn khai báo, đã bồi thường thiệt hại cho đại diện người bị hại, đại diện người bị 

hại xin khoan hồng giảm nhẹ hình phạt, người bị hại cũng có phần lỗi trong vụ tai nạn, do 

vậy bị cáo được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm 

b, s khoản 01, khoản 02 điều 51 Bộ luật Hình sự.  

[5] Về nhân thân của bị cáo: Bị cáo có nhân dân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, người 

bị hại xin khoan hồng, nhất thời lần đầu phạm tội nhưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ, điều 

này cũng phù hợp với lời đề nghị của Viện kiểm sát. Vì vậy nên xem xét giảm nhẹ một 

phần cho bị cáo, tạo điều kiện để bị cáo cải thiện thành người tốt, có ích cho xã hội.    
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 Trên cơ sở cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự có xem 

xét đến nhân thân của bị cáo, xét thấy bị cáo Đ có nhân thân tốt, lần đầu nhất thời phạm 

tội và có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm Hình sự quy định tại khoản 01, khoản 02 

Điều 51 Bộ luật hình sự 2015, người bị hại cũng đã có đơn xin bãi nại cho bị cáo. Ngoài 

ra tại thời điểm phạm tội Phạm Như Đ là người dưới 18 tuổi nên áp dụng các quy định tại 

chương XII của Bộ luật Hình sự 2015 để xem xét khi lượng hình cho bị cáo. Vì vậy, nghĩ 

nên áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự 2015 xem xét một hình phạt dưới mức thấp nhất của 

khung hình phạt được áp dụng khi quyết định hình phạt cho bị cáo. 

[6] Về bồi thường Dân sự :    

 Bị cáo Phạm Như Đ đã bồi thường cho gia đình người bị hại 50.000.000đ. Hiện nay 

đại diện gia đình người bị hại không yêu cầu giải quyết thêm về trách nhiệm dân sự, do 

vậy Tòa không xét . 

[7] Về xử lý vật chứng vụ án: Đối với 01 xe mô tô biển số 86B3-594-18 thuộc 

quyền sở hữu của ông Phạm Văn H. Cơ quan CSĐT- Công an TP. Phan Thiết đã xử lý vật 

chứng trả lại xe mô tô 86B3-594-18 cho Phạm Văn H nên Hội đồng xét xử không xem 

xét.  

[8]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

* Áp dụng: Điểm a khoản 01, điểm a khoản 02 Điều 260 ; điểm b, s khoản 01, 

khoản 02 Điều 51, Điều 54 Bộ luật hình sự ; Chương XII của Bộ luật Hình sự 2015. 

* Tuyên bố: Bị cáo Phạm Như Đ phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao 

thông đường bộ ”. 

 * Xử phạt: Phạm Như Đ 18 tháng tù, thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 

bắt giam thi hành án.  

  * Về án phí: Tuyên buộc bị cáo Phạm Như Đ phải nộp 200.000 đồng án phí hình 

sự sơ thẩm. 

   Quyền kháng cáo bản án sơ thẩm là 15 ngày đối với bị cáo, người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (15/3/2019). Quyền kháng cáo bản án sơ 

thẩm là 15 ngày đối với người đại diện hợp pháp cho bị hại kể từ ngày bản án được tống 

đạt hoặc niêm yết. 

 
Nôi nhaän:                                                              

- VKSND tp Phan Thieát;                                                           

 - TAND tænh Bình Thuaän; 

- Coâng an tp Phan Thieát; 

- Ngöôøi tham gia toá tuïng; 

- UBND ñòa phöông nôi b/c thöôøng truù;                                                                         

- Thi haønh aùn thaønh phoá Phan Thieát;                                

TM – HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM 

Thaåm phaùn - Chuû toïa phieân toøa 
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- Löu hoà sô. 

 
ĐỖ THỊ YẾN LINH 
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